
[bookmark: _Toc9538953]2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _GoBack]Hàng năm nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học (2.6.01- Kế hoạch công tác thanh kiểm tra hàng năm; 2.6.02 - Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; 2.6.03 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm). Khoa Cơ Khí  luôn thực hiện có hiệu quả việc giám sát, đánh giá kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra toàn diện về chuyên môn và các hoạt động đào tạo của Khoa, Trưởng khoa và các Tổ chuyên môn thuộc khoa kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp (2.6.04 - Quyết định thành lập các Tổ dự giờ, kiểm tra chuyên môn; 2.6.05 - Kế hoạch hoạt động kiểm tra chuyên môn hàng năm của khoa Cơ Khí; 2.6.06 Biên bản họp Tổ bộ môn; Biên bản họp khoa; Biên bản họp Hội đồng khoa, Hội đồng tư vấn nghề nghiệp; 2.6.07 - Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6: 
Mở đầu:     
Hằng năm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có tổ chức tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng đầu khóa học để cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và các nội quy, quy định của trường cho sinh viên ngay sau ngày nhập học. 
Trường tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập, sinh hoạt cho sinh viên nội trú tại ký túc xá của trường. Căn tin phục vụ cho sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người học được quan tâm đặc biệt, có nhân viên chuyên trách công tác y tế đúng chuyên môn, có trang bị tủ thuốc, giường bệnh, phòng bệnh cho công tác sơ cấp cứu trong trường.
	* Những điểm mạnh: Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học, nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Sổ tay Giáo dục định hướng, Quy định về công tác đào tạo, Nội quy đối với sinh viên, Quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện.
Sinh viên năm cuối được gửi thực tập tại doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề được đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp.
Trường có khu Ký túc xá với hơn 1.500 chỗ ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.
Công tác bảo vệ sức khỏe cho sinh viên được quan tâm, trường có Trung tâm y tế và nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người học.
Có Sổ tay Giáo dục định hướng hàng năm với đầy đủ thông tin để sinh viên nghiên cứu và thực hiện. Các quy định được đăng trên website và trên các bảng tin của nhà trường.
	* Những tồn tại: So với yêu cầu của các chỉ số trong tiêu chí 6, nhà trường nhận thấy không có tồn tại. 
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. 
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học.
Có kế hoạch tăng cường hỗ trợ các dịch vụ internet, wifi miễn phí phục vụ cho nhu cầu tra cứu tài liệu học tập, phục vụ nhu cầu giải trí ngoài giờ học cho sinh viên.
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Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học (6.1.01- Kế hoạch về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng - HSSV” đầu năm học; 6.1.02 - Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng - HSSV” đầu năm học), nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Quy định về công tác đào tạo, Nội quy đối với sinh viên, Quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, các chế độ, chính sách của nhà nước đối với HSSV …
Việc cung cấp thông tin cho người học nghề luôn được nhà trường quan tâm. Nhà trường có quy định về việc cung cấp thông tin cho người học nghề để đảm bảo thông tin về nội dung chương trình đào tạo nghề, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khóa học và những kiến thức, kỹ năng liên quan đối với nghề đào tạo được phổ biến cho sinh viên đầy đủ ngay từ lúc nhập học. Hình thức cung cấp thông tin cho học sinh sinh viên: qua buổi sinh hoạt đầu khóa, đăng trên website của trường. (6.1.03 - Sổ tay Giáo dục định hướng; 6.1.04 - Niên giám cao đẳng/ trung cấp hàng năm; 6.1.05 - Quy chế công tác HSSV  trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; 6.1.06 - Quy chế đào tạo cao đẳng và trung cấp hệ chính quy theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 6.1.07 - Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; 6.1.08 - Giáo trình nội sinh)
Ngoài việc triển khai các văn bản trên trong đầu năm học, Trường còn tổ chức quán triệt cho HSSV trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần theo từng chủ đề cụ thể phù hợp với tiến độ đào tạo của trường (6.1.09 - Thông báo về nhiệm vụ của GVCN-CVHT theo các bậc đào tạo từng tháng theo năm học). 
HSSV và phụ huynh cũng thống nhất cao về việc nhà trường cung cấp thông tin, tài liệu cho người học khi mới nhập học và trong suốt quá trình học tập tại trường (6.1.10 - Báo cáo về Kết quả triển khai sinh hoạt Giáo dục định hướng; 6.1.11 - Biên bản họp đối thoại giữa lãnh đạo trường với HSSV; 6.1.12 - Biên bản họp phụ huynh).

Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã thực hiện tốt các Quy định về chế độ chính sách đối với HSSV
	Để thực hiện tốt các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời với người học trong quá trình học tập. Nhà trường đã Quyết định khen thưởng danh hiệu HSSV giỏi, xuất sắc theo học kỳ, năm học. Quyết định khen thưởng thành tích cao trong học tập rèn luyện đối với HSSV. 
	Học sinh sinh viên được hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Quyết định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 ; Học bổng khuyến khích học nghề theo Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008; hướng dẫn và xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo cho HSSV theo quyết định 157/2007/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2007. 
	Các chế độ được triển khai phổ biến ngay từ đầu mỗi năm học (6.1.03 - Sổ tay Giáo dục định hướng hàng năm) và được thực hiện công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (6.2.01 - Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí năm học; 6.2.02 - Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương; 6.2.03  - Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho HSSV khuyết tật; 6.2.04 - Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương; 6.2.05  - Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí; 6.2.06 - Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ).
	Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, kinh phí học bổng của HSSV còn tranh thủ từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV (6.2.07 - Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm). 
	Mỗi năm Trường tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu mỗi năm học (6.2.08  - Kết quả khám sức khỏe hàng năm). Thực hiện 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế (6.2.09  - Các hợp đồng mua bảo hiểm Y tế cho HSSV) và bảo hiểm tai nạn thân thể (6.2.10  - Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV;  
6.2.11 - Báo cáo tổng kết hàng năm; 6.2.12  - Thống kê khảo sát ý kiến của HSSV).
	
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
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Phụ lục 5. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	Số TT
	Tiêu chí,
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	2
	
	
	1.1.02
	
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	3
	
	
	1.1.03
	
	Khảo sát thu thập ý kiến về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động năm 2016, 2017, 2018

	4
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo sử dụng kết quả thu thập ý kiến về chương trình đào tạo

	5
	
	2
	1.2.01
	
	Quyết định 377/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về phê duyệt Điều lệ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	6
	
	
	1.2.02
	
	Quyết định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	7
	
	
	1.2.03
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của khoa 

	8
	
	
	1.2.04
	
	Báo cáo tổng kết hàng năm của trường về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	9
	
	
	1.2.05
	
	Quyết định khen thưởng của các phòng khoa hàng năm

	10
	
	3
	3.1.01
	
	Báo cáo xuất, nhập kho NVL

	11
	
	
	3.1.02
	
	Dự trù kinh phí NVL

	12
	2
	1
	2.1.01
	
	Tờ trình tuyển sinh hàng năm

	13
	
	
	2.1.02
	
	Quyết định …./QĐ-UBND 29/6/2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

	14
	
	
	2.1.03
	
	Hồ sơ tuyển sinh hàng năm

	15
	
	
	2.1.04
	
	Kế hoạch tuyển sinh hàng năm

	16
	
	
	2.1.05
	
	Thông báo tuyển sinh hàng năm

	17
	
	
	2.1.06
	
	Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh hàng năm

	18
	
	
	2.1.07
	
	Quyết định thành lập ban thư ký tuyển sinh hàng năm

	19
	
	
	2.1.08
	
	Biên bản họp hội đồng tuyển sinh hàng năm

	20
	
	
	2.1.09
	
	Hồ sơ đăng ký học nghề

	21
	
	
	2.1.10
	
	Kế hoạch đi tư vấn học nghề các trường hàng năm

	22
	
	
	2.1.11
	
	Biên bản họp xét kết quả  tuyển sinh hàng năm

	23
	
	2
	2.2.01
	
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	24
	
	
	2.2.02
	
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	25
	
	
	2.2.03
	
	Kế hoạch giáo viên các khóa

	26
	
	
	2.2.04
	
	Sổ lên lớp

	27
	
	
	2.2.05
	
	Giáo án

	28
	
	
	2.2.06
	
	Sổ tay giảng viên

	29
	
	
	2.2.07
	
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	30
	
	3
	
	2.2.01
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	31
	
	
	
	2.2.02
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	32
	
	
	
	2.2.03
	Kế hoạch giáo viên các khoa

	33
	
	
	
	2.2.04
	Sổ lên lớp

	34
	
	
	
	2.2.05
	Giáo án

	35
	
	
	
	2.2.06
	Sổ tay giảng viên

	36
	
	
	
	2.2.07
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	37
	
	
	2.3.01
	
	Phần mềm quản lý điểm

	38
	
	
	2.3.02
	
	Phần mềm mô phỏng thực hành nghề CNCTM

	39
	
	4
	2.4.01
	
	Biên bản ghi nhớ hợp tác

	40
	
	
	2.4.02
	
	Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

	41
	
	
	2.4.03
	
	Hình ảnh đi thực tập tại doanh nghiệp

	42
	
	
	2.4.04
	
	Báo cáo thực tập tốt nghiệp

	43
	
	
	2.4.05
	
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp

	44
	
	
	2.4.06
	
	Danh sách sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

	45
	
	
	2.4.07
	
	Danh sách sinh viên đã tốt nghiệp

	46
	
	5
	2.5.01
	
	Quyết định ..../QĐ-LTT ngày ..... về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp áp dụng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	47
	
	
	2.5.02
	
	Kế hoạch kiểm tra hết môn của Khoa Cơ khí

	48
	
	
	2.5.03
	
	Hồ sơ thi tốt nghiệp các khóa từ  năm 2017 đến 2019

	49
	
	
	2.5.04
	
	Ngân hàng đề thi tốt nghiệp, Ngân hàng đề thi kết thúc mô-đun, môn học của nghề CNCTM

	50
	
	
	2.5.05
	
	Kế hoạch thi tốt nghiệp của Khoa Cơ khí

	51
	
	6
	2.6.01
	
	Kế hoạch công tác thanh kiểm tra hàng năm

	52
	
	
	2.6.02
	
	Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

	53
	
	
	2.6.03
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm
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